


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần 33 :      Từ ngày   29/4/2024   Đến ngày  4/5/2024
	Thứ
	Ngày
	Môn 
	
	

	HAI
	29/4
	
	
	Nghỉ lễ

	BA
	30/4
	
	
	Nghỉ lễ

	TƯ
	01/5
	
	
	Nghỉ lễ

	

NĂM
	
Sáng
2/5
	1. Toán
	161
	Ôn lại những gì đã học (T1)

	
	
	2. T/ Việt
	225
	Trao đổi: Thực hành giao lưu

	
	
	3. T/ Việt
	226
	Bài đọc 3: Một kì quan. LTvề sắp xếp các đoạn văn. (T1, 2)

	
	
	4.T/ Việt
	227
	

	
	
	5.Đ.Truyện
	
	

	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1.GDTC
	65
	Ôn phối hợp đỡ bóng bằng bàn chân và đá bóng.

	
	
	2. Đ/ Đức
	33
	Em tuân thủ quy tắc an toàn giao thông (tiết 1)

	
	
	3. SHTT + HĐTN
	97
	An toàn vệ sinh thực phẩm

	
	
	
	
	

	

 SÁU
	Sáng
3/5
	1.Toán
	162
	Ôn lại những gì đã học (T2)

	
	
	2. Toán
	163
	Em vui học Toán (T1)

	
	
	3. TN-XH
	65
	Trái đất trong hệ Mặt Trời (T1)

	
	
	4. T/ Việt
	228
	Bài viết 3: Viết thư làm quen

	
	
	5. HĐTN
	98
	An toàn trong ăn uống

	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1. M/ Thuật
	33
	Em yêu thiên nhiên (T2)

	
	
	2. T/ Việt
	229
	Bài đọc 4: Nhập gia tùy tục. LT về câu khiến.

	
	
	3. T/ Việt
	230
	

	
	
	
	
	

	

BẢY
	

Sáng
4/5
	1.Toán
	164
	Em vui học Toán (T2)

	
	
	2. Toán
	165
	Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (T1)

	
	
	3. T/ Việt
	231
	Bài viết 4: ( Nghe-viết) Hạt mưa…

	
	
	4. TN-XH
	66
	Trái đất trong hệ Mặt Trời (T2)

	
	
	5.HĐTN +
	99
	Làm quen với xe đạp   


                                                                    Ngày  26  tháng 4 năm 2024
                                                                                                                Giáo viên
     Bùi Thị Ngọc Bích


	


TUẦN 33
MÔN TOÁN
Tiết 161                               EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (T1) 
Thời gian thực hiện: ngày  2  tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hành cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000 và vận dụng để tính giá trị của biểu thức và giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
- Thực hiện tính được chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
- Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên bảng số liệu thống kê.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- PC nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- PC chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- PC trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                 + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	
	- Chơi trò chơi “Lời mời chơi” cả lớp.
- GV tổ chức cho HS chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- GV nhận xét, củng cố kiến thức.
	 - HS tham gia chơi trò chơi.
- HS lắng nghe

	25p
	2. Luyện tập:
* Mục tiêu: 
- Thực hành cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000 và vận dụng để tính giá trị của biểu thức và giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
- Thực hiện tính được chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
- Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên bảng số liệu thống kê.
* Cách tiến hành:

	
	Bài 1. Đặt tính rồi tính/ tr 100 (làm việc cá nhân). 
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.


- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.

Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức sau:
- GV yêu cầu HS nêu đề bài.
- Khi tính giá trị của biểu thức chúng ta cần chú ý điều gì?
- GV tổ chức cho HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp.
- GV chốt kiến thức, nhấn mạnh lại các quy tắc khi tính giá trị của biểu thức và những lưu ý khi tính giá trị của biểu thức.
Bài 3. (Làm việc nhóm) 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, thảo luận nhóm làm bài vào vở.
- Bài tập yêu cầu gì? 
- Gọi HS nhắc lại quy tắc tính chu vi hình vuông.
- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở, đại diện 1 nhóm trình bày bài làm.
- GV nhận xét, củng cố cho HS quy tắc tính chu vi hình vuông.
	
- HS đọc đề bài, nêu yêu cầu.
- HS đặt tính và tính vào vở, đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
- HS nêu một số chú ý khi thực hiện cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.
- HS nêu yêu cầu bài.
- HS nêu lại các quy tắc khi tính giá trị của biểu thức:
- HS thực hiện làm bài theo yêu cầu, chữa bài, nhận xét bài bạn.




- 1 HS nêu đề bài, phân tích bài.

- HS trả lời
- 1 vài HS nhắc lại: muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài của 1 cạnh nhân 4.
- Đại diện nhóm làm bảng phụ, chia sẻ bài làm với cả lớp.

	
	b)
- Hướng dẫn HS làm bài tương tự phần a.
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán yêu cầu gì?
+ Gọi HS nhắc lại quy tắc tính diện tích hình chữ nhật.
- GV chốt bài, củng cố cho HS quy tắc tính diện tích hình chữ nhật. 
	
- HS đọc đề, phân tích bài.
+ HS nêu: muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).
- HS làm bài vào vở, 1 nhóm trình bày bảng phụ.

	5p
	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, sau khi học sinh học bài.
- Cách tiến hành:

	
	- GV cho HS nêu yêu cầu bài 6.
- HS thực hiện theo nhóm.
a) Chọn 2 đồ vật muốn mua và tính số tiền phải trả.

b) Với 100 000 đồng lựa chọn những đồ vật để mua được nhiều loại nhất.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV chốt lại, liên hệ một số hoạt động thực tế cho HS trải nghiệm. VD: trò chơi đi chợ, đi siêu thị.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS nêu yêu cầu bài 6.

- HS làm bài theo nhóm.
- Đại diện từng nhóm trình bày: lựa chọn món đồ cần mua rồi tính số tiền phải trả.
- Nêu đồ vật có thể mua được.


- HS liên hệ thực tế và nêu.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
TUẦN 33
MÔN TIẾNG VIỆT
Tiết 225                                              LUYỆN NÓI VÀ NGHE
TRAO ĐỔI: THỰC HÀNH GIAO LƯU
Thời gian thực hiện: ngày  2  tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- Dựa vào nội dung bài Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua và hướng dân trong SGK, biết thực hiện các lời đối thoại, giới thiệu theo đúng nội dung câu chuyện; biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,... trong khi giao lưu. Hiểu được ý nghĩa của hoạt động giao lưu: thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết và quan hệ tốt đẹp giữa các bạn HS tiểu học Lúc-xăm-bua và nhân dân Việt Nam.
- Lắng nghe, quan sát bạn thực hành giao lưu, biết nhận xét, đánh giá kết quả
thực hành (về nội dung, cử chỉ, hành động) của bạn.
- Biết trao đổi cùng các bạn về hoạt động giao lưu.
- Phát triển năng lực văn học: Biết bày tỏ sự yêu thích trước những câu nói, cử chỉ chân thành, tự nhiên và thú vị trong hoạt động giao lưu tái hiện câu chuyện Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết cách thuật lại thông tin, trao đổi cùng các bạn về thông tin đã được nghe một cách chủ động. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Kể chuyện  tự nhiên, tự tin; nhìn vào mắt người cùng trò chuyện. Có ý thức đoàn kết, thái độ thân thiện với các bạn thiếu nhì nước ngoài.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, trao đổi với bạn về nội dung câu chuyện của bạn và của mình.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong bài học kể chuyện.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ lắng nghe, kể chuyện theo yêu cầu.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Đánh giá kết quả học tập ở bài học trước.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh – Ai đúng” về vật sưu tầm được của Việt nam được nhắc đến trong bài: Gặp gỡ ở Lúc – xăm – bua.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV giới thiệu dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.


- HS lắng nghe

	25p
	2. Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Dựa vào nội dung bài Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua và hướng dẫn trong SGK, biết
thực hiện các lời đối thoại, giới thiệu theo đúng nội dung câu chuyện; Hiểu được ý nghĩa của hoạt động giao lưu: thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết và quan hệ tốt đẹp giữa các bạn HS tiểu học Lúc-xăm-bua và nhân dân Việt Nam.
+ Lắng nghe bạn nói, biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn.
- Phát triển năng lực văn học: Biết bày tỏ sự yêu thích trước những câu nói, cử chỉ chân thành, tự nhiên và thú vị trong hoạt động giao lưu tái hiện câu chuyện Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	
	2.1. HĐ 1: Hoạt động nhóm (BT 1)
- GV YC HS nêu yêu cầu bài.
- GV chia nhóm (mỗi nhóm 6 – 7 HS), thành
2 cặp nhóm để toàn bộ HS đều được thực hành (2 đội Lúc-xăm-bua, 2 đội Việt Nam)
- GV yêu cầu các nhóm dựa vào hướng dẫn trong SGK để phân công đóng vai và xác định nhiệm vụ cần thực hiện.
+ Các đội tự giới thiệu, hát, múa và đặt câu hỏi cho đội bạn.
+ Kết thúc giao lưu, hai đội chào tạm biệt.
- GV hướng dẫn và quan sát, giúp đỡ các nhóm.
	
- HS nêu yêu cầu bài.
- HS hình thành nhóm theo phân công của GV.






- HS thực hiện yêu cầu theo nhóm.


	
	2.2. HĐ 2: Các nhóm thi giao lưu trước lớp (BT 2)
- GV tổ chức cho các nhóm lần lượt thi giao lưu trước lớp. 
- GV nêu tiêu chí đánh giá: 
- Mời HS khác nhận xét.
- GV mời HS bình chọn nhóm thực hành giao lưu đạt kết quả tốt.
- GV nhận xét tuyên dương.
	

- HS thi giao lưu trước lớp theo nhóm.

- 1 HS đọc tiêu chí đánh giá.
- Các nhóm khác nhận xét.
- HS bình chọn.


	5p
	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	
	- GV cho Hs xem một số hình ảnh về thủ đô Lúc – Xăm - bua.
- GV trao đổi những về những hình ảnh đó.
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà trao đổi cùng người thân.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS quan sát video.


- HS cùng trao đổi về những hình ảnh đó.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
TUẦN 33
MÔN TIẾNG VIỆT
Tiết 226, 227                       CHỦ ĐIỂM: BẠN BÈ BỐN PHƯƠNG 
Bài 03: MỘT KÌ QUAN (T1+2)
Thời gian thực hiện: ngày  2  tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ là tên riêng nước ngoài: Phnôm Pênh, Ăng-co, Ăng-co Vát, Ăng-co Thom, Bay-on, Cam-pu-chia, nói lên, niềm, kiến trúc, 
- Ngắt nghỉ hơi đúng và đọc đúng nhịp thơ 7 tiếng (4 – 3, 2 – 2 – 3). Tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút. 
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài đọc: Ca ngợi vẻ đẹp của khu di tích Ăng-co ở nước bạn Cam-pu-chia.
- Biết viết hoa tên địa lí nước ngoài.
- Xác định được trình tự miêu tả của bài văn: nội dung của bài văn được sắp xếp theo trình tự không gian.
- Phát triển năng lực văn học: 
+ Nhận diện được bài văn miêu tả cảnh vật.
+ Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.
2. Năng lực chung.
+ NL giao tiếp và hợp tác (biết cùng các bạn thảo luận nhóm); 
+ NL tự chủ và tự học: trả lời đúng các CH đọc hiểu; biết viết tên địa lí nước ngoài; phân tích được bố cục của bài viết 
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu thích những vẻ đẹp của đất nước anh em qua bài học.
- Phẩm chất nhân ái: Biết trân trọng nền văn hoá của nước bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học ở bài đọc trước.
- Cách tiến hành:

	
	- GV giới thiệu tên bài và hỏi: Kì quan là gì?
- GV chiếu màn hình giới thiệu một số kì quan trên thế giới: 
- GV giới thiệu vào bài mới.
	- HS trả lời theo ý hiểu. 
- HS quan sát.

- HS lắng nghe.

	40p
	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ là tên riêng nước
ngoài: Phnôm Pênh, Ăng-co, Ăng-co Vát, Ăng-co Thom, Bay-on, Cam-pu-chia,
nói lên, niềm, kiến trúc, ...
- Ngắt nghỉ hơi đúng và đọc đúng nhịp thơ 7 tiếng (4 – 3, 2 – 2 – 3). Tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút. 
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài đọc: Ca
ngợi vẻ đẹp của khu di tích Ăng-co ở nước bạn Cam-pu-chia.
- Phát triển năng lực văn học: 
+ Nhận diện được bài văn miêu tả cảnh vật.
+ Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.
- Cách tiến hành:

	
	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.
- GV đọc mẫu: 
- GV HD đọc.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia khổ: (4 đoạn)
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó.
- Luyện đọc câu: 
- GV kết hợp cho HS giải nghĩa từ khó.
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc khổ thơ theo nhóm 2.
- GV nhận xét các nhóm.
* Hoạt động 2: Đọc hiểu.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- GV Chốt: 
	
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe cách đọc.
- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát
- HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- HS đọc từ khó.
- 2-3 HS đọc câu.

- HS đọc chú giải.
- HS luyện đọc theo nhóm 2.



- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

- 1 HS đọc lại nội dung.

	20p
	3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu:
+ Biết viết hoa tên địa lí nước ngoài.
+ Xác định được trình tự miêu tả của bài văn: nội dung của bài văn được sắp xếp
theo trình tự không gian.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	
	1. Tìm đoạn văn mở đầu, đoạn văn kết thúc bài đọc trên
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV gọi 1 HS đọc bài.
- GV giao nhiệm vụ làm việc nhóm 2
- GV mời đại diện nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
2. Các đoạn còn lại miêu tả kì quan Ăng -co theo trình tự nào?
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV giao nhiệm vụ làm việc chung cả lớp

- GV mời HS trình bày.
- GV mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét,  tuyên dương: Khi viết bài văn miêu tả sự vật, người ta thường miêu tả từng bộ phận của sự vật.
	

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.
- 1 HS đọc bài.
- HS làm việc nhóm 2.
- Đại diện nhóm trình bày:
- Đại diện các nhóm nhận xét.



- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm việc chung cả lớp: suy nghĩ tìm trình tự miêu tả của kì quan Ăng-co.
- Một số HS trình bày theo kết quả của mình
- HS khác nhận xét.
- HS lắng nghe.

	5p
	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	
	- GV mời 4 HS (sau đó 4 tổ) tiếp nối nhau thi đọc lại 4 đoạn văn.
- GV mời HS bình chọn bạn đọc tốt và hay.
- Nhắc nhở các em cần nghiêm túc trong các hoạt động tập thể. Biết giữ trật tự, lắng nghe, không ồn ào gây rối,...
- GV nhận xét giờ học, khen ngợi, biểu dương những HS học tốt,
- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia thi đọc.

- HS bình chọn.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
TUẦN 33
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
Tiết 65                   ÔN PHỐI HỢP ĐỠ BÓNG BẰNG BÀN CHÂN VÀ ĐÁ BÓNG.
Thời gian thực hiện: ngày 2 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Ôn phối hợp đỡ bóng bằng bằng bàn chân và đá bóng. Bước đầu biết cách thức thực hiện động tác. Tự sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện, để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2.Về năng lực:
2.1.Về năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước khẩu lệnh, cách thực hiện động tác phối hợp  đỡ bóng bằng bằng đùi và đá bóng. trong sách giáo khoa. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tích cực, tự giác, trung thực và chăm chỉ trong tập luyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	TG
	SL
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...  
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Qua đường hầm”.
[image: ]
II. Hoạt động luyện tập.
1. Phối hợp đỡ bóng bằng bàn chân và đá bóng.
Tập đồng loạt
[image: ]



Tập theo tổ nhóm









Thi đua giữa các tổ 




2.Trò chơi “Đỡ và đá bóng qua đích”.
[image: ]
III. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	6-10 phút
1-2 phút







3-5 phút





1-2 phút









18-22 phút
12-15 phút

3-5 phút








5-7 phút









1-3 phút



4-6 phút
	










1-2L



1-2L







1-3L




















1-3L





1-2L

	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.


- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


-Gv tổ chức Hs chơi trò chơi.








- Gv hô nhịp 1 lần và giao cán sự lớp hô.
- Hs tập theo Gv.
- Gv  quan sát, sửa sai cho Hs.




- Yêu cầu Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Gv quan sát, uốn nắn, sửa sai cho Hs.





- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
-Tuyên dương tổ tập đều, đúng nhất.

- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.


- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
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- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động .


- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.


*    *   *   *   *   *
   *   *    *   *   *   *
*    *   *   *   *   *
   *   *    *   *   *   *
            GV
- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.

- Hs thay phiên nhau hô nhịp.
      *   *   *   *   *
*              *            *
*                            *
*   *       GV      *  *                            *                            *
*            *              *                                
    *   *    *   *   * 

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 



- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
TUẦN 33
MÔN ĐẠO ĐỨC
Tiết 33                 EM TUÂN THỦ QUY TẮC AN TOÀN GIAO THÔNG (Tiết 1)
Thời gian thực hiện: ngày  2   tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: Sau bài học, học sinh sẽ:
- Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông phù hợp với lứa tuổi. 
- Đồng tình với những hành vi tuân thủ quy tắc an toàn giao thông, không đồng tinh với những hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Góp phần hình thành năng lực điều chỉnh hành vi; tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế – xã hội.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tìm hiểu thêm về quy tắc an toàn giao thông.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, trao đổi, trình bày trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ quan sát, suy nghĩ, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Góp phần hình thành phẩm chất trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
– Các video clip liên quan đến việc tuân thủ quy tắc an toàn giao thông.
– Tranh, hình ảnh về nội dung tuân thủ quy tắc an toàn giao thông
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	
	- GV giới thiệu trò chơi “Đi theo tín hiệu giao Thông.”  và hướng dẫn luật chơi.
- GV tổ chức thực hiện trò chơi: Mời đại diện mỗi nhóm tham gia thực hiện theo hiệu lệnh của quân trò.
- GV nhận xét, đánh giá, trao thưởng cho nhóm giành chiến thắng và dẫn nhập vào bài học.
- GV quan sát nhận xét, tuyên dương.
- Kết nối bài học. Giới thiệu bài mới – Ghi bài lên bảng
	- HS quan sát, lắng nghe.

+ HS tham gia chơi vui vẻ.

- HS đánh giá lẫn nhau.

- HS lắng nghe.

	15p
	2. Khám phá:
- Mục tiêu:  +HS chỉ ra được một số hành vi tuân thủ quy tắc an toàn giao thông.
+Đưa ra được cách thức để tuân thủ quy tắc an toàn giao thông.
- Cách tiến hành:

	
	Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. (Làm việc chung cả lớp)
- GV mời HS nêu yêu cầu.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và chỉ ra những hành vi trong tranh tuân thủ quy tắc ATGT. 
- GV mời 2 – 3 HS phát biểu câu trả lời. 
- GV nhận xét, đánh giá và rút ra câu trả lời phù hợp.
- GV nhận xét tuyên dương.
Hoạt động 2: Quan sát tranh và thực hiện yêu cầu. (làm việc nhóm 4).
- GV mời HS nêu yêu cầu.
Yêu cầu HS đưa ra được cách thức giúp các bạn trong tranh tuân thủ quy tắc an toàn giao thông.
- GV giới thiệu tranh yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, quan sát và trả lời câu hỏi:
– GV yêu cầu các nhóm quan sát tranh và mô tả tình huống xảy ra trong 8 tranh.


- GV mời đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.
- GV khai thác thêm cách thức để tuân thủ quy tắc an toàn giao thông của HS. 
- GV mời 2 – 3 HS trả lời.
- GV mời HS nhận xét.
* TH ATGT: - Tham gia trò chơi “Đèn tín hiệu giao thông tại nơi đường giao nhau”
* Lồng ghép giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh
[bookmark: _GoBack]–  Đồng tình với những hành vi tuân thủ  quy  tắc  an  toàn  giao  thông; không đồng tình với những hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông.
- GV nhận xét, đánh giá tuyên dương và kết luận:
	

HS nêu yêu cầu HĐ 1.
HS quan sát tranh ở SGK và phát hiện ra được những hành vi nào tuân thủ quy tắc ATGT.
- HS trả lời
HS tự đánh giá nhận xét bạn.
+HS lắng nghe, rút kinh nghiêm.

- 1 HS nêu yêu cầu. 
-Các nhóm quan sát thảo luận, trao đổi, tìm và đưa ra được cách thức để tuân thủ quy tắc ATGT (4 phút)
- HS lời câu hỏi: Để tuân thủ quy tắc an toàn giao thông, các bạn trong tranh cần làm gì?
? Em cần tuân thủ quy tắc an toàn nào khi tham gia giao thông?
- Các nhóm trình bày:
- Các nhóm khác khác nhận xét, bổ sung.
+ HS kể thêm được những quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.
- HS trình bày, HS nhận xét.

	15p
	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố kiến thức về  hành vi tuân thủ quy tắc an toàn giao thông.
+ Vận dụng vào thực tiễn để tham gia đúng quy tắc an toàn giao thông.
- Cách tiến hành:

	
	Trò chơi : Quan sát màn hình và TLCH đúng sai
-1 màn hình và 1 đầu đĩa
-1 đĩa hình có quay các tình huống về luật lệ ATGG
*VD 1 số tình huống về luật lệ ATGT:
  + Đèn xanh bật, 3 mẹ con cùng sang đường. Mẹ và bé gái đi theo vạch phấn trắng. Còn bé trai chạy dưới lòng đường. Trong tình huống này, ai đúng? Ai sai? Vì sao?
   + Có 2 bạn gái và 2 bạn trai đèo nhau trên xe đạp đi trên đường. Bạn gái ngồi sau túm áo bạn. Còn bạn trai đứng trên yên xe bám vào vai bạn trai kia. Trong
tình huống này, ai đúng? Ai sai? Vì sao?
-  3 xắc xô
c. Luật chơi :
- Đội nào lắc xắc xô nhanh hơn đội đó sẽ giành được quyền trả lời. Nếu trả lời chưa đúng đội khác sẽ được trả lời.
- Tình huống mà các đội chơi không trả lời được sẽ mời các bạn khán giả tham dự trả lời. 
d.Cách chơi :
- Chia lớp ra làm 3 đội, mỗi đội 3 HS.
- Khi màn hình bật lên, HS phải quan sát màn hình và trả lời câu hỏi của cô. Sau đó, HS phải lắc xắc xô thật nhanh để giành quyền trả lời cho các tình huống về luật lệ ATGT.
- Các HS trong đội cùng tham gia trả lời câu hỏi.
- Đội nào trả lời đúng đội đó sẽ được thưởng một tràng vỗ tay.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS chia nhóm và tham gia chơi vui vẻ.

+ Lần lượt các nhóm lên chơi.

+ HS nhận xét.


- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm
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TUẦN 3
MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 97                                 CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM.
Thời gian thực hiện: ngày 2 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- HS biết được những nội dung về an toàn vệ sinh thực phẩm trong cuộc sống hằng ngày. Có ý thức giữ an toàn vệ sinh thực phẩm trong sinh hoạt hằng ngày.
- HS nhận diện được các loại thực phẩm không an toàn.Biết và hiểu được những nguy cơ nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Chia sẻ được những trải nghiệm về việc ăn uống không an toàn.
2. Năng lực chung.
- Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động,...
- Nhiệt tình tham gia các hoạt động bằng những việc làm cụ thể. phong trào nuôi heo tiết kiệm 
3. Phẩm chất.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. Biết lắng nghe tích cực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	10p

















20p

















5p
	1. Khởi động:
* Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
* Cách tiến hành:
- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
- GV Nhận xét, tuyên dương
Chào cờ 
- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.
- Thực hiện nghi lễ chào cờ.
- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.
- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]2. Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ về chủ đề An toàn trong cuộc sống
* Khởi động:
- GV yêu cầu HS khởi động hát
- GV dẫn dắt vào hoạt động.
2. Khám phá
- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.
- GV tổ chức cho HS giao lưu, trò chuyện với khách mời là bác sĩ về chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm. Các nội dung chính như sau:
- Giới thiệu bác sĩ sẽ trò chuyện với HS về nội dung an toàn vệ sinh thực phẩm trong sinh hoạt hằng ngày.
- GV khuyến khích sự tương tác tích cực từ HS.

- Khi kết thúc, đại diện nhà trường gửi lời cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia buổi quản cẩn thận, trò chuyện.
- GV mời một số HS chia sẻ điều em học được sau buổi trò chuyện, nhắc nhở HS toàn trường thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong cuộc sống hằng ngày.
- Qua buổi biểu diễn hôm nay, em đã biết thêm điều gì?
- GV chốt nội dung bài học
- GV nhận xét giờ học + Tuyên dương HS
3. Tổng kết, dặn dò 
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề
	



- HS thực hiện









- HS chào cờ. 
- HS lắng nghe. 



- HS lắng nghe và tiếp thu.
 
 

- HS đặt câu hỏi giao lưu, trò chuyện với bác sĩ về an toàn vệ sinh thực phẩm.
 + Cách nhận biết thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn (ôi, thiu,nhiễm hóa chất…)?
+ Biểu hiện của ngộ độc thực phẩm và cách sơ cứu?
- HS lắng nghe.
 
 
- HS chia sẻ trước toàn trường.
 HS chia sẻ thông tin học được trong bài học hôm nay
· HS lắng nghe.
· HS lắng nghe
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TUẦN 33
MÔN TOÁN
Tiết 162                           EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (Tiết 2) 
Thời gian thực hiện: ngày 3 tháng 5  năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hành cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000 và vân dụng để tính giá trị của biểu thức và giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
- Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên bảng số liệu thống kê.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự giác học tập vận dụng kiến thức đã học làm đúng các bài tập liên quan đến tiền VN.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm, lớp.
3. Phẩm chất:
- PC nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- PC chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- PC trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                    + Giúp học sinh ôn lại những kiến thức đã học.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1:
+ Câu 2: 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Tiết học hôm nay cô và cả lớp cùng tiếp tục ôn lại những gì đa học qua các bài tập tiếp theo: Em ôn lại những gì dã học (T2)
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
+ Trả lời
- HS lắng nghe.

	25p
	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên bảng số liệu thống kê.
+ Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- Cách tiến hành:

	
	Bài 4. (Làm việc nhóm 2):/ tr101
- Đọc bảng trên và trả lời câu hỏi:
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 5. (Làm việc nhóm 4)
- GV chia nhóm 4, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
	

- HS làm việc theo nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày:
- HS lắng nghe.

- HS làm việc theo nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày:


	5p
	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
- Cách tiến hành:

	
	Bài 6. (Làm việc nhóm đôi)
- GV hướng dẫn các nhóm cách trao đổi:
- GV chia nhóm 2, các nhóm thảo luận và chọn theo yêu cầu.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	
- HS lắng nghe
- HS làm việc theo nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày:
- HS lắng nghe
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TUẦN 33
MÔN TOÁN
Tiết 163                                     EM VUI HỌC TOÁN (Tiết 1) 
Thời gian thực hiện: ngày 3 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Sử dụng tiền để trao đổi, mua bán một cách thông minh, qua đó HS bước đầu cảm nhận được việc sử dụng tiền làm công cụ để trao đổi, mua sắm. 
- Nhận biết số tiền mệnh giá hai trăm ngìn đồng, năm trăm nghìn đồng bằng cách đọc chốt ghi mệnh giá tiền trên tờ tiền. 
- Nhận biết số tiền của một số nước.
- Thu thập thông tin, kiểm điếm, phân loại, ghi kết quả trong một số tình huống thưc tiễn gắn với trường học, lớp học của HS.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- PC nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- PC chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- PC trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                    + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức trò chơi có tên gọi “ Đi chợ” để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.


- HS lắng nghe.

	25p
	2. Thực hành, luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Sử dụng tiền để trao đổi, mua bán một cách thông minh, qua đó HS bước đầu cảm nhận được việc sử dụng tiền làm công cụ để trao đổi, mua sắm. 
+ Nhận biết số tiền mệnh giá hai trăm ngìn đồng, năm trăm nghìn đồng bằng cách đọc chốt ghi mệnh giá tiền trên tờ tiền. 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
- Cách tiến hành:

	
	*Hoạt động 1: Trải nghiệm: “Mua sắm thông minh”/ tr 102. (Làm việc nhóm 2) 
- GV chia lớp thành các nhóm 2, thảo luận và chọn các sản phẩm theo yêu cầu:
- Gọi các nhóm trình bày, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét tuyên dương các nhóm.
- GV cho HS đánh dấu lại vào VBT toán.
*Hoạt động 2: / tr 102 - 103 (Làm việc cả lớp – làm việc nhóm 4) 
a) GV yêu cầu HS cả lớp quan sát hình ảnh hai tờ tiền và đọc chữ in các mệnh giá trên hai tờ tiền. (Làm việc cả lớp) 
- GV yêu cầu lớp đọc to chữ in các mệnh giá trên hai tờ tiền.
- GV nhận xét tuyên dương HS đọc tốt.
b) Thảo luận nhóm, kể một số đồ vật có giá bán khoảng hai trăm nghìn đồng, năm trăm nghìn đồng mà em biết. (Làm việc nhóm 4).

- GV chia lớp thành các nhóm 4, thảo luận và chọn các sản phẩm theo yêu cầu.
- Gọi các nhóm trình bày, HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét tuyên dương các nhóm.
	

- HS làm việc nhóm 2. và chọn các sản phẩm theo yêu cầu.
- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.
- HS đánh dấu lại vào VBT toán



- Lớp quan sát hai tờ tiền.


- HS đọc:
+ Hai trăm nghìn đồng.
+ Năm trăm nghìn đồng.

- HS làm việc nhóm 4. và chọn các sản phẩm theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm trình bày theo ý kiến riêng các nhóm:
+ Hai trăm nghìn có thể mua được: 1 bộ quần áo, 1 chiếc cặp sách, ...
+ Năm trăm nghìn có thể mua được: 1 bộ đồ chơi, 1 nồi cơm điện...
- HS lắng nghe.

	5p
	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh năm kĩ hơn về mệnh tiền giá hai trăm nghìn đồng, năm trăm nghìn đồng. Từ đó sẽ biết cách tiêu dùng thông minh.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
TUẦN 33
MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Tiết 65                            TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI (Tiết 1) 
Thời gian thực hiện: ngày 3 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Nêu được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ.
- Chỉ trên sơ đồ chiều chuyển động của Trái đất quanh Mặt Trời; chuyển động của Trái Đất quanh mình nó; Chuyển động của Mặt Trời quanh Trái Đất.
- Nêu được hiện tượng ngày và đêm.
- Nêu được Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời, Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Bày tỏ được một số hoạt động tiêu biểu của con người ở các đới khí hậu. Và  khí hậu ảnh hưởng đến hoạt động sống của con người.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p




	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	
	- GV mở bài hát “Trái đất này là của chúng mình” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: trong bài hát nhắc đến gì?
+ Tác giả bài hát đã viết Trái Đất là của ai?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe bài hát.

+ Trả lời: nhắc đến Trái Đất 
+ Trả lời: Trái Đất là của chúng mình.
- HS lắng nghe.

	15p
	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nêu được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ.
+ Nêu được từ mặt trời Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ ba.
- Cách tiến hành:

	
	Hoạt động: Tìm hiểu hệ Mặt Trời và vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. (làm việc theo cặp)
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV chia sẻ bức tranh  Sơ đồ các hành tinh trong hệ Mặt Trời và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát và trình bày
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại.
	


- 1 Học sinh đọc yêu cầu bài 
- Cả lớp quan sát tranh và ttrar lời 2 câu hỏi:
- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1

	10p
	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: Củng cố về kiến thức hệ Mặt Trời, các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
- Cách tiến hành:

	
	Hoạt động 3. Thực hành kể tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
- Cho HS quan sát tranh.
- YC HS thảo luận theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi:
- Mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương 
	

- HS quan sát tranh.
- HS thảo luận nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả.
- Các nhóm nhận xét.

	5p
	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	
	- Gọi HS nhắc lại các hành tinh trong hệ mặt trời.
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS xem trước bài học giờ sau.
	- HS nhắc lại.
- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
TUẦN 33
MÔN TIẾNG VIỆT
Tiết 228                               CHỦ ĐIỂM: BẠN BÈ BỐN PHƯƠNG
Bài viết 3: VIẾT THƯ LÀM QUEN (T4)
Thời gian thực hiện: ngày  3  tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Dựa vào bài đọc Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua, viết được bức thư cho một HS nước bạn để làm quen.
- Biết viết đúng hình thức và nội dung một bức thư (theo gợi ý); biết viết hoa tên
riêng nước ngoài, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch sẽ.
- Phát triển năng lực văn học: Biết viết thư làm quen với bạn bè nước ngoài cùng lứa tuổi; nêu những suy nghĩ và bộc lộ cảm xúc của bản thân qua bức thư.
2. Năng lực chung.
- NL tự chủ, tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: tự giới thiệu, viết thư đúng thể thức.
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng những điều đã biết để trao đổi với bạn bè; viết được bức thư đúng nội dung và có cảm xúc.
- NL giao tiếp và hợp tác: Biết cách tự giới thiệu, làm quen, quan tâm đến bạn HS nước ngoài.
3. Phẩm chất:        
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	
	- GV trả bài Góc sáng tạo tuần trước (Bài 17): Viết một đoạn văn theo gợi ý từ tranh.
- GV biểu dương những HS có câu văn, đoạn văn hay. Nêu những điều HS cần rút kinh nghiệm.
- GV cho HS quan sát 1 bức thư.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


- HS quan sát và lắng nghe.

	15p
	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+  Dựa vào bài đọc Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua, viết được bức thư cho một HS nước bạn để làm quen.
+ Biết viết đúng hình thức và nội dung một bức thư (theo gợi ý); biết viết hoa tên
riêng nước ngoài, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch sẽ.
+ Biết sử dụng dấu câu phù hợp.
- Cách tiến hành:

	
	Hoạt động 1: Chuẩn bị viết bài.
Dựa vào bài đọc Gặp gỡ ở Lúc- xăm-bua, em hãy viết thư cho một học sinh nước ngoài.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS quan sát, đọc gợi ý và ghi nhớ các bước viết một bức thư.
- GV hướng dẫn HS nói nhanh trước lớp về bức thư sẽ viết.
- GV nhận xét, bổ sung.
Hoạt động 2: Viết thư
- GV mời HS viết vào vở ôli.
- GV theo dõi, giúp đỡ các em viết bài.
	



- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.
- HS quan sát, đọc gợi ý.
- HS trả lời nhanh các câu hỏi để nhớ cách viết thư. 
- HS lắng nghe.

- HS viết bài vào vở ôli.

	10p
	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: Giới thiệu, bình chọn những bức thư hay. 
- Cách tiến hành:

	
	- GV gọi 4-5 HS đọc thư trước lớp 
- GV cùng cả lớp nhận xét theo yêu cầu của một bức thư. Các tiêu chí:
+ Viết đúng hình thức, nội dung đủ ý, lời
thư chân thành, giàu cảm xúc, không mắc lỗi chính tả
- GV nhận xét, tuyên dương những HS viết hay.
- GV chiếu bức thư do GV chuẩn bị để HS tham khảo. 
- GV khuyến khích HS về nhà trang trí thêm cho bức thư đẹp mắt.
- GV thu một số bài nhận xét.
	- 4-5 HS đọc bài viết trước lớp.
- HS nhận xét, bình chọn bài viết hay của bạn.





- HS quan sát, tiếp thu.

	5p
	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	
	- GV mở bài hát “Kìa con bướm vàng”.
+ Cho HS lắng nghe bài hát. 
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	
- HS lắng nghe bài hát.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( NẾU CÓ)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
TUẦN 33
MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết  98                     Sinh hoạt theo chủ đề: AN TOÀN TRONG ĂN UỐNG
Thời gian thực hiện: ngày 3 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận diện được các loại thực phẩm không an toàn.
- Biết và hiểu được những nguy cơ nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
2. Năng lực chung.
- NL tự chủ, tự học: Tự tìm hiểu cách hòa giải bất đồng với bạn trong các tình huống cụ thể.
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: xử lí tốt khi gặp bất đồng với bạn trong các tình huống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về cách giải quyết các bất đồng với bạn.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý  bạn bè.
- Phẩm chất chăm chỉ: nhiệt tình tham gia trò chơi cùng các bạn.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng ý tưởng trang trí, vẽ hình bàn tay của mình và của các bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	
	- GV cho HS xem video về “an toàn thực phẩm trong cuộc sống” để khởi động bài học. 
+ GV cùng chia sẻ với HS về nội dung bài hát.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ với GV về nội dung bài hát.
- HS lắng nghe.

	15p
	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nhận diện được các loại thực phẩm không an toàn.
+ HS nhận thức được các nguy cơ nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Cách tiến hành:

	
	* Hoạt động 1: Nhận diện thực phẩm không an toàn (làm việc nhóm).
- GV mời HS đọc yêu cầu.
- GV chia lớp thành các nhóm.
- GV tổ chức cho các nhóm quan sát tranh trong SGK và thảo luận về các loại thực phẩm không an toàn. Có thể cho HS xem thêm các hình ảnh, video clip khác về các thực phẩm an toàn và không an toàn.
- GV mời các nhóm trình bày trước lớp.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV tổng kết và đưa ra kết luận.
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài.
- HS tiến hành chia nhóm.
- HS quan sát tranh và thảo luận về các thực phẩm AT và không AT.


- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- Các nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm trình bày.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	10p
	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: HS nhận thức được các nguy cơ nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Cách tiến hành:

	
	Hoạt động 2. Nhận biết nguy cơ của việc ăn uống không an toàn. (Làm việc nhóm)
- GV Mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV chia lớp thành các nhóm. 
- GV cho các nhóm quan sát và mô tả nội dung 2 bức tranh trong SGK trang 91. Trình chiếu yêu cầu của hoạt động.
- GV mời 1 số nhóm lên trình bày thảo luận.


- GV nhận xét, kết luận
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Học sinh chia thành các nhóm.
- HS nêu yêu cầu của hoạt động: Các nhóm thảo luận về những nguy cơ do ăn uống không an toàn theo gợi ý:
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét đóng góp ý kiến cho phần trình bày của nhóm bạn.
- HS lắng nghe.

	5p
	4. Vận dụng.:
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	
	- GV mời HS nhắc lại các cách để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (hoặc cho HS xem video tình huống cụ thể về vệ sinh an toàn thực phẩm).
- Hướng dẫn học sinh về nhà tìm hiểu những nguy cơ gây ra ngộ độc thực phẩm.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

TUẦN 33
MÔN MĨ THUẬT
Tiết 33                               Bài 16: EM YÊU THIÊN NHIÊN ( Tiết 3)
Thời gian thực hiện: ngày 3 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Bài học giúp học sinh đạt được một số yêu cầu cần đạt sau:
- Kể được một số dộng vật, thực vật trong tự nhiên; bước đầu tìm hiểu vẻ đẹp của hình ảnh trong tự nhiên và hình ảnh trong sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật với chủ đề thiên nhiên.
- Tạo được sản phẩm nặn với chủ đề thiên nhiên và tập trao đổi, chia sẻ trong thực hành.
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn
2. Năng lực 
Bài học góp phần hình thành, phát triển ở hs một số năng lực chung và năng lực ngôn ngữ khoa học như: trao đổi chia sẻ, vận dụng hiểu biết về động vật, thực vật trong thiên nhiên vào thực hành sáng tạo sản phẩm,… vận dụng được một số kĩ năng tạo hình với đất nặn vào thực hành, sáng tạo…
3. Phẩm chất: 	
Bài học góp phần hình thành, phát triển ở hs tình yêu thiên nhiên, đức tính chăm chỉ, lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm… thông qua một số biểu hiện như: chuẩn bị đồ dùng học tập, yêu quý, giữ gìn, bảo vệ, chăm sóc thiên nhiên; Tôn trọng sự lựa chọn hình ảnh thể hiện của bạn bè và những sáng tạo của người khác,…
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:
- SGK, SGV
- Tranh ảnh hoặc video minh họa
- Môt số đồ dùng: bút màu, chì, kéo, keo, đất nặn…
2. Học sinh:
- SGK, VTV mĩ thuật.
- Đồ dùng: bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy màu, đất nặn…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5P








25P




































5P
	1. Hoạt động Mở đầu 
* Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số HS.
- Kiểm tra đồ dùng của HS.
* Khởi động: Cho HS hát bài “Con chim non”
* Kết nối:
Tiết trước các em đã học tạo sp bằng cách nào?
- GV dẫn vào bài mới.
- Ghi đầu bài lên bảng
2. Hoạt động Thực hành sáng tạo (tiếp theo). 
- GV yêu cầu hs tiếp tục thực hành tạo sp bằng cách vẽ, in, nặn của tiết trước. HD Hoàn thiện sp.
3. Hoạt động Cảm nhận, chia sẻ 
- Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm.
- Gợi ý để đại diện nhóm chia sẻ sp:
+ Đặt tên cho sản phẩm?
+ Giới thiệu hình ảnh thiên nhiên trong sản phẩm của mình?
+ SP được tạo bằng cách nào? Hình ảnh có màu gì?
- HS nhận xét
- GV nhận xét, khen ngợi
+ Em thích sản phẩm nào nhất? Vì sao?
- Nhận xét, tuyên dương, khuyến khích HS.
4. Hoạt động Vận dụng 
Sau khi học xong bài 16 em hãy chia sẻ với các bạn:
+Em muốn tạo thêm sp gì với chủ đề thiên nhiên?
+ Có thể sử dụng chất liệu gì để tạo sp?
+ Có thể tạo sp bằng hình thức nào?
- GV Kết luận: Có thể tạo nhiều sản phẩm nặn, vẽ, in với nhiều chất liệu khác nhau về đề tài thiên nhiên.
+ Em thấy thiên nhiên có cần thiết với cuộc sống của chúng ta không?
+ Chúng ta cần làm gì để bảo vệ thiên nhiên?
-GV: Thiên nhiên xung quanh chúng ta có nhiều hình ảnh thú vị và có vai trò quan trọng, không thể thay thế. Việc bảo vệ, chăm sóc thiên nhiên là cách tự bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta và tất cả mọi người trên trái đất này.
- Vận dụng bài học, Em hãy sáng tạo bức tranh thiên nhiên bằng cách kết hợp vẽ, in, nặn… (Tr.36-VTHMT3)
5. Hoạt động Kết thúc 
- Nhận xét chung tiết học. Khen ngợi động viên.
- Dặn dò: Về tiếp tục hoàn thành sản phẩm ở nhà
- Chuẩn bị đồ dùng học tập cho bài 17
- Cho HS hát bài “Chú voi con ở bản Đôn”- Nhạc sĩ Cao Lê Hà Trang.
	

- Lớp trưởng báo cáo

- HS hát










- Trả lời




- Lắng nghe


- HS trưng bày sp
- Đại diện nhóm chia sẻ sp





- HS nhận xét
- Lắng nghe


- HS chia sẻ





- Lắng nghe


- Thiên nhiên rất quan trọng và gắn bó với cuộc sống con người
- Trồng cây, bảo vệ và chăm sóc động vật…
- Lắng nghe

 

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

TUẦN 33
MÔN TIẾNG VIỆT
Tiết 229, 230                    CHỦ ĐIỂM: BẠN BÈ BỐN PHƯƠNG
Bài 04: NHẬP GIA TUỲ TỤC (T1+2)
Thời gian thực hiện: ngày  3 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- Đọc rõ ràng, rành mạch, trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các tên riêng nước ngoài: Bru-nây, Ban-đa Xê-ri Bi-ga-oan; các từ ngữ: từ chối, tay trái, làm việc này, ... 
- Ngắt nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ, các câu.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong văn bản thông tin. Nắm được một số tập tục của
người dân Bru-nây. Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài. 
- Hiểu ý nghĩa của bài: Nói về những tục lệ thú vị thể hiện văn hoá độc đáo của người dân Vương quốc Bru-nây; khuyên chúng ta tôn trọng phong tục tập quán của người dân những nơi chúng ta đến thăm.
- Tìm được các câu khiến trong bài. Biết đặt câu khiến thể hiện lời khuyên, lời
đề nghị.
- Phát triển năng lực văn học:
+ Biết bày tỏ sự yêu thích với một số chi tiết hay, hình ảnh có ý nghĩa.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: trả lời đúng các CH đọc hiểu; tìm được các câu khiến trong bài; biết đặt câu khiến thể hiện lời khuyên, lời đề nghị 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Ý thức quý trọng tình hữu nghị, đoàn xé giữa các dân tộc trên thế giới.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè trên thế giới qua bài đọc.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học ở bài đọc trước.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức trò chơi “Hái hoa dân chủ”
- Hình thức chơi: HS chọn các bông hoa trên cây để đọc 1 đoạn trong bài “Một kì quan” và trả lời câu hỏi.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ của bài và dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

- 3 HS tham gia:

- HS lắng nghe.
- HS quan sát tranh minh hoạ.

	40p
	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
- Đọc rõ ràng, rành mạch, trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các tên riêng nước ngoài: Bru-nây, Ban-đa Xê-ri Bi-ga-oan; các từ ngữ: từ chối, tay trái, làm việc này, ... 
- Ngắt nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ, các câu.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong văn bản thông tin. Nắm được một số tập tục của
người dân Bru-nây. Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài. 
- Hiểu ý nghĩa của bài: Nói về những tục lệ thú vị thể hiện văn hoá độc đáo của người dân Vương quốc Bru-nây; khuyên chúng ta tôn trọng phong tục tập quán của người dân những nơi chúng ta đến thăm.
- Cách tiến hành:

	
	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.
- GV đọc mẫu. 
- GV HD đọc. 
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: (5 đoạn)
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó: 
 - Luyện đọc câu.
- GV kết hợp cho HS giải nghĩa từ
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 5.
- GV nhận xét các nhóm.
* Hoạt động 2: Đọc hiểu.
- GV mời 1 HS đọc 4 câu hỏi.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, cùng đọc và trả lời 4 câu hỏi.
- GV hỗ trợ nhóm HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- GV mời các nhóm trả lời các câu hỏi.
- GV có thể nêu ý kiến của mình: Theo cô những điều các em đã nói đều đáng lo. Nhưng có lẽ cái đáng lo nhất là gặp rắc rối do bị hiểu lầm. Vì nếu mình xoa đầu người khác, người ta có thể cho là mình tỏ ý coi thường, sẽ tức giận.
- GV nêu ý kiến chốt lại nội dung.
- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV Chốt
	
- Hs lắng nghe.
- HS lắng nghe cách đọc.
- 1 HS đọc toàn bài.
- HS lắng nghe.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- 3 HS đọc từ khó.
- 2-3 HS đọc câu.

- HS đọc từ ngữ: Nhập gia tuỳ tục, Vương quốc. Bru-nây, ...
- HS luyện đọc theo nhóm 5.

- 1 HS đọc 4 câu hỏi.
- HS thực hiện nhóm theo yêu cầu



- Đại diện các nhóm trả lời. Gợi ý:

- HS lắng nghe.





- 1-2 HS nêu nội dung bài theo hiểu biết.
- 2 HS đọc lại nội dung bài.

	20p
	3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu:
- Tìm được các câu khiến trong bài. Biết đặt câu khiến thể hiện lời khuyên, lời
đề nghị.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	
	- GV yêu cầu HS đọc đề bài bài tập 1
- GV giao nhiệm vụ làm việc chung cả lớp
- GV mời HS trình bày.
1. Tìm 3 câu thể hiện lời khuyên trong bài học
 a) Một câu có từ hãy.
b) Một câu có từ nên.
c) Một câu có từ không.
- GV nhận xét tuyên dương.
2. Hãy sử dụng một trong các từ trên để khuyên hoặc lời đề nghị với bạn.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV gọi 1 HS đọc câu mẫu.
- GV HS suy nghĩ, nối tiếp nhau mỗi người nêu một yêu cầu theo đề bài.
- GV nhận xét tuyên dương
	

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm việc chung cả lớp, suy nghĩ và trả lời câu hỏi:
-  HS đưa ra đáp án đúng: 
b. Nếu bạn đến thăm Vương quốc Bru-nây, bạn nên nhớ những điều sau:
c. Không xoa đầu bất kể ai, kể cả trẻ em.
- HS lắng nghe.

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.
- Mẫu: Không hái hoa trong công viên.
- HS nối tiếp nêu theo yêu cầu.
- HS lắng nghe


	5p
	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	
	- GV mời 5 HS tiếp nối nhau thi đọc lại 5 đoạn văn.
- GV mời HS bình chọn bạn đọc tốt và hay.
- Nhắc nhở các em cần nghiêm túc trong các hoạt động tập thể. Biết giữ trật tự, lắng nghe, không ồn ào gây rối,...
- GV nhận xét giờ học, khen ngợi, biểu dương những HS học tốt,
- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS đọc bài theo yêu cầu.

- HS bình chọn bạn đọc tốt và hay.


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
TUẦN 33
MÔN TOÁN
Tiết 164                                    EM VU HỌC TOÁN (Tiết 2) 
Thời gian thực hiện: ngày 4 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Sử dụng tiền để trao đổi, mua bán một cách thông minh, qua đó HS bước đầu cảm nhận được việc sử dụng tiền làm công cụ để trao đổi, mua sắm. 
- Nhận biết số tiền mệnh giá hai trăm ngìn đồng, năm trăm nghìn đồng bằng cách đọc chốt ghi mệnh giá tiền trên tờ tiền. 
- Nhận biết số tiền của một số nước.
- Thu thập thông tin, kiểm điếm, phân loại, ghi kết quả trong một số tình huống thưc tiễn gắn với trường học, lớp học của HS.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- PC nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- PC chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- PC trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                    + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức trò chơi: “Tiêu dùng thông minh” để khởi động bài học.
- Gv tổ chới lớp chơi trò chơi (thời gian: 2’)
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia trò chơi: “Tiêu dùng thông minh”
- HS lắng nghe.

	25p
	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết số tiền của một số nước.
+ Thu thập thông tin, kiểm điếm, phân loại, ghi kết quả trong một số tình huống thưc tiễn gắn với trường học, lớp học của HS.
+ Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
- Cách tiến hành:

	
	*Hoạt động 3: / tr 103 (Làm việc nhóm 2).
- GV yêu cầu HS quan sát các tờ tền các nước:
- GV chia lớp thành các nhóm 2, thảo luận và nói cho nhau nghe về tên tiền của các nước.
- Gọi các nhóm trình bày, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét tuyên dương các nhóm.
? Em còn biết loại tiền của nước nào khác không?
- Gv giới thiệu thêm một số loại tiền của các nước khác trên thế giới.
*Hoạt động 4. Thực hành kiểm đếm, ghi lại kết quả. (Làm việc nhóm 4).
- GV chia lớp thành các nhóm 4, thảo luận và chọn các sản phẩm theo yêu cầu.
a) Thảo luận những vấn đề cần thu thập số liệu liên quan đến các bạn lớp em.
b) Thực hện thu thập số liệu và ghi lại kết quả với một số vấn đề được lựa chọn.
c) Tổng hợp kết qua thành bảng số liệu, nêu các nhận xét và đưa ra quyết định chọn màu áo đồng phục cho lớp dựa trên kết quả thống kê.
- Gọi các nhóm trình bày, HS nhận xét lẫn nhau.
- Gv nhận xét, tuyên dương các nhóm có kết quả tốt.
	
- HS quan sát.
- HS làm việc nhóm 2 
- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS lắng nghe.
+ HS nêu.
- Lớp quan sát, ghi nhớ.



- HS làm việc nhóm 4. và chọn các sản phẩm theo yêu cầu.







- Đại diện các nhóm trình bày theo ý kiến riêng các nhóm.
- HS lắng nghe.

	5p
	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước.
- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.
- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.
- Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
- Dặn HS chuản bị bài sau.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....



- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
TUẦN 33
MÔN TOÁN
Tiết 165             ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 (T1)
Thời gian thực hiện: ngày 4 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập tổng hợp về đọc, viết, so sánh, cấu tạo thập phân của các số trong phạm vi 100 000.
- Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị của biểu thức các số trong phạm vi 100 000 và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- PC nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- PC chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- PC trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                    + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức trò chơi: “Truyền điện” 
- GV Nhận xét, tuyên dương HS chơi tốt.
- GV dẫn dắt vào bài mới:
	- HS tham gia trò chơi: “Truyền điện”
- HS lắng nghe.

	25p
	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Ôn tập tổng hợp về đọc, viết, so sánh, cấu tạo thập phân của các số trong phạm vi 100 000.
+ Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị của biểu thức các số trong phạm vi 100 000 và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
+ Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- Cách tiến hành:

	
	Bài 1. / tr 105 (Làm việc nhóm 2)
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- GV hướng dẫn cho học sinh cách so sánh các số trong phạm vi 100 000.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2. / tr 105 (Làm việc cá nhân).
a) Từ bé đến lớn.
b) Từ lớn đến bé.
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3. / tr 105 (Làm việc cá nhân).
a) Viết các số 2 894, 7 205, 5 668, 3 327 thành tổng của nghìn, trăm, chục, đơn vị (theo mẫu):
Mẫu: 2 894 = 2 000 + 800 + 90 + 4
b) Viết các tổng sau thành số (theo mẫu):
Mẫu: 3 000 + 500 + 20 + 7 = 3 572
  4 000 + 700 + 40 + 2          2 000 + 600 + 40 + 8
  5 000 + 500 + 50 + 5          3 000 + 900 + 8
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. Tính nhẩm (Làm việc nhóm 2)
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- GV hướng dẫn cho học sinh cách tính nhẩm nhanh và hiệu quả.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS làm việc theo nhóm.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cách so sánh.
- Đại diện các nhóm trình bày:
- HS lắng nghe.

- HS làm vào vở.
- Lần lượt 5 – 7 HS nêu kết quả dãy số vừa sắp xếp:

- HS lắng nghe.

- HS làm vào vở.
- Lần lượt 5 – 7 HS nêu kết quả 
- HS lắng nghe.

- HS làm việc theo nhóm.

- HS lắng nghe, ghi nhớ cách so sánh.
- Đại diện các nhóm trình bày:
  - HS lắng nghe.

	
	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để củng cố thêm cho HS cách so sách, sắp xếp, viết các số trong phạm 100 000...
+ Bài toán:....
- Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
- Dặn HS chuản bị bài sau.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


+ HS tả lời:.....
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................................................
TUẦN 33
MÔN TIẾNG VIỆT
Tiết 231                                CHỦ ĐIỂM: BẠN BÈ BỐN PHƯƠNG
Bài 04: CHÍNH TẢ: HẠT MƯA (T3)
Thời gian thực hiện: ngày  4  tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nghe – viết đúng chính tả bài thơ Hạt mưa. Trình bày đúng bài thơ 5 chữ.
- Làm đúng BT điền các chữ 1/ n hoặc v / d.
- Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các bài tập chính tả.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: nhớ – viết, chọn bài tập phù hợp với yêu cầu khắc phục lỗi của bản thân, biết sửa lỗi chính tả.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết chính tả của bạn.
3. Phẩm chất.
    - Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.
    - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức nghe hát: Chữ đẹp mà nết càng ngoan để khởi động bài học.
- GV cùng trao đổi về nội dung bài hát
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ, dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe bài hát.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe

	15p
	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Nghe – viết đúng chính tả bài thơ Hạt mưa. Trình bày đúng bài thơ 5 chữ.
- Cách tiến hành:

	
	Hoạt động 1: Chuẩn bị viết bài.
1. Nghe – viết: Hạt mưa.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV GV mời 1 HS đọc bài thơ.
- GV đọc cho HS viết đúng một số từ ngữ dễ viết nhầm: sông hồ, mỡ màu, trăng soi.
- GV hướng dẫn cách trình bày
Hoạt động 2: Viết bài.
- GV đọc cho HS viết bài vào vở ô li.
- GV đọc cho HS tự sửa lỗi bài chính tả
- GV thu bài, nhận xét 1 số bài của HS.
- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.
- 1 HS đọc bài thơ.
- HS viết bảng con từ khó.

- HS lắng nghe.

- HS viết bài.
- HS đổi chéo vở để soát bài.
- HS nộp vở để GV nhận xét.
- HS lắng nghe.

	10p
	3. Luyện tập.
- Mục tiêu:  Làm đúng BT điền các chữ 1/ n hoặc v / d.
- Cách tiến hành:

	
	Bài 2. Chọn chữ phù hợp vào ô trống (Làm việc cá nhân)
a. Chữ l hay n:
- Gv gọi 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết.
- GV mời một số HS đọc kết quả bài làm của mình trước lớp.
- GV mời HS nhận xét
- Gọi 1 HS đọc bài thơ đã hoàn thiện.
- GV nhận xét, tuyên dương.
b. Chữ v hay d.
- Gv gọi 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết.
- GV mời một số HS đọc kết quả bài làm của mình trước lớp.
- GV mời HS nhận xét.
- Gọi 1 HS đọc bài thơ đã hoàn thiện.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Em chọn chữ nào cho phù hợp với ô trống?
- Gv gọi 1 HS đọc yêu cầu bài.
a. Chữ l hay n: 
b. Chữ v hay d.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết, 2 HS làm bảng nhóm.
- GV mời HS nhận xét bài.
- GV mời HS đọc lại 2 câu văn.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài cá nhân
- 1-3 HS đọc bài của mình trước lớp: 
- Các HS khác nhận xét
- 1 HS đọc bài.



- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài cá nhân
- 1-3 HS đọc bài của mình trước lớp:
       Cá gì vốn rất hiền lành
Xưa được chị Tấm dỗ dành nuôi cơm.
- Các HS khác nhận xét
- 1 HS đọc bài.


- 1 HS đọc yêu cầu bài.


- HS làm bài theo yêu cầu.
- Kết quả bài làm:
- Các HS khác nhận xét
- 2 HS đọc bài.

	5p
	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	
	- GV chia lớp thành các nhóm 4.
- GV tổ chức cho HS thi nhau tìm và viết từ có chứa chữ l và n vào bảng nhóm. Trong thời gian 2 phút, nhóm nào tìm được nhiều từ nhất là nhóm thắng cuộc.
- GV cho HS trưng bày sản phẩm và đọc các từ vừa tìm được.
+ GV mời HS nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS chia thành các nhóm theo yêu cầu.
- HS các nhóm thực hiện yêu cầu.


- Đại diện các nhóm lên đọc từ của nhóm mình. Gợi ý: sông núi, lấp lánh, nắng, ...
- HS nhận xét nhóm bạn.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..........................................................................................................................................................
TUẦN 33
MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Tiết 66                              TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI (Tiết 2) 
Thời gian thực hiện: ngày 4 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Nêu được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ.
- Chỉ trên sơ đồ chiều chuyển động của Trái đất quanh Mặt Trời; chuyển động của Trái Đất quanh mình nó; Chuyển động của Mặt Trời quanh Trái Đất.
- Nêu được hiện tượng ngày và đêm.
- Nêu được Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời, Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.
2. Năng lực chung.
- NL tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- NLgiải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong HĐ học tập, trò chơi, vận dụng.
- NLgiao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Bày tỏ được sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân và cộng đồng thông qua việc tuyên truyền mọi người xung quanh về cách phòng tránh thuốc lá, rượu, ma túy.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	
	- GV đưa ra câu hỏi:
+ Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy? 
- GV Nhận xét, tuyên dương chung bài về nhà.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
+ Hành tinh thứ ba.

- lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm.

	15p
	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Quan sát, chỉ được chiều chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
+ Quan sát và trình bày được về chuyển động của Trái Đất quanh mình nó.
+ Thực hiện được quay quả địa cầu theo chiều chuyển hướng của Trái Đất quanh mình nó.
- Cách tiến hành:

	
	Hoạt động 1. Tìm hiểu về chiều chuyển động của Trái Đất quanh Mặt trời. (làm việc theo cặp)
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV mời hs quan sát tranh, chỉ và nói với bạn chiều chuyển động của Trái Đất quanh Mặt trời trên sơ đồ.
- Mời các nhóm trình bày.

- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương chốt câu trả lời và yêu cầu học sinh đọc lại.
+ Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một đường gần tròn.
+ Thời gian để Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời  là một năm.
- GV cung cấp, mở rộng thêm thông tin cho HS:
* Hoạt động 2: Tìm hiểu chuyển động của Trái Đất quanh mình nó. ( Làm việc theo cặp)
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV mời học sinh đọc thông tin, quan sát tranh chỉ và nói về chuyển động của Trái Đất quanh mình nó.
- YC HS thảo luận và trao đổi với bạn trả lời câu hỏi:
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ xung câu trả lời.
- GV gọi một vài HS lên thực hành quay quả địa cầu theo chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó.
	


- HS đọc yêu cầu bài.
- Một số học sinh trình bày.

- Lớp thảo luận theo cặp, đưa ra kết quả trình bày kết quả trên sơ đồ.
- HS nhận xét ý kiến của bạn.

- HS đọc lại bài. 



- HS lắng nghe, tiếp thu.


- HS đọc yêu cầu bài.


- HS đọc thông tin và thảo luận với bạn để trả lời câu hỏi.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS nhận xét, bổ xung câu trả lời.
- HS đọc 
- 2-3 HS thực hiện trước lớp.

	10P
	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: Thực hành , củng cố hiểu biết về chuyển động của Trái Đất.
- Cách tiến hành:

	
	Hoạt động 3. Thực hành về chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và chuyển động của Trái Đất quanh mình nó. (làm việc nhóm 2)
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV mời học sinh thảo luận nhóm 2, cùng trao đổi, nói về chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và chuyển động của Trái Đất quanh mình nó trên sơ đồ.
- Mời đại diện nhóm trình bày kết quả.
- Gọi HS khác nhận xét, bổ xung câu trả lời.
- GV chỉnh sửa bổ xung và hoàn thiện câu trả lời.
+ Trong quá trình chuyển động của Trái Đất, hướng trục quay của Trái Đất luôn không đổi.
+ Chúng ta cũng đanh chuyển động cùng Trái Đất.
* GV tổ chức cho HS  trò chơi đóng vai “Mặt Trời và Trái Đất”
- Mời HS đọc thông tin và quan sát hình minh họa trào chơi.
- GV mời một vài cặp HS xung phong tham gia chơi đóng vai  “Mặt Trời và Trái Đất”
 - GV nhận xét, tuyên dương. 
	


- 1 HS nêu yêu cầu đề bài. 
- HS thảo luận nhóm 2, cùng trao đổi, nói về của Trái Đất quanh Mặt Trời và chuyển động của Trái Đất quanh mình nó trên sơ đồ.
- Các nhóm trình bày.
+ Hướng trục quay của Trái Đất không thay đổi.



- HS nhắc lại.



- HS quan sát tranh và đọc thông tin.
- HS tham gia chơi

	5P
	4. Vận dụng.
- Mục tiêu: 
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”: Gv đưa ra một vài hình ảnh về chuyển động của Trái Đất.
+ Nếu nhìn từ cực Bắc xuống, Trái Đất chuyển động quanh mình nó cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ?
+ Thời gian chuyển động một vòng quanh Mặt Trời của Trái Đất là bao lâu?
- GV đánh giá, nhận xét trò chơi.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi:

+  Ngược chiều kim đồng hồ.


+ 365 ngày ( 1 năm)




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

TUẦN 33
MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 99                                    
CHỦ ĐỀ: EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
Sinh hoạt cuối tuần: NGUY CƠ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
Thời gian thực hiện: ngày 4 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- HS chia sẻ được những trải nghiệm về việc ăn uống không an toàn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết những nguy cơ ngộ độc khi ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong cuộc sống để không bị ngộ độc.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn hiểu biết của mình ngộ độc thực phẩm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý bạn để hạn chế xảy ra mâu thuẫn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựng tình bạn đẹp
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp lớp và ý kiến của bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5P
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát để nhận ra đặc điểm khác biệt trong ngoại hình, trang phục của mọi người xung quanh.
- Cách tiến hành:

	
	- GV cho HS nghe và xem bài hát “bài ca an toàn thực phẩm” để khởi động bài học. 
+ GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời về nội dung bài hát.
- HS lắng nghe.

	15P
	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	
	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần vừa qua (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần 33. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới
(Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần 34. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nx chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần 33.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần 33.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại nội dung.



- Lớp Trưởng ( lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần 34.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	10P










	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: HS chia sẻ được những trải nghiệm về việc ăn uống không an toàn.
- Cách tiến hành:

	
	Hoạt động 3. Nguy cơ ngộ độc thực phẩm. (Làm việc nhóm 2).
- HS nêu yêu cầu về nguy cơ ngộ độc thực phẩm SGK trang 92.
- GV hướng dẫn HS chia sẻ cặp đôi.
-  Kể về một lần em (hoặc chứng kiến người khác) bị ngộ độc do ăn uống không an toàn theo gợi ý:
+ Thực phẩm đã ăn.
+ Những biểu hiện bị ngộ độc do ăn uống.
- GV mời HS 1 số HS chia sẻ câu chuyện của mình trước lớp. 
- GV tổ chức cho HS trao đổi chung cả lớp về các câu chuyện được kể liên quan đến việc bị ngộ độc do ăn uống không an toàn.
	

- HS nêu yêu cầu.

- HS chia nhóm, chia sẻ  theo yêu cầu.
- HS lắng nghe, thực hiện.



- 1 vài HS chia sẻ câu chuyện của mình trước lớp.
- HS tham gia chia sẻ.

	5P
	5. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	
	- GV mời HS nhắc lại những nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
- Hướng dẫn học sinh về nhà trao đổi với bố mẹ, người thân về các nguy cơ do ăn uống không đảm bảo an toàn, vệ sinh và chuẩn bị cho chủ đề sau.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS nhắc lại.

- Học sinh tiếp nhận thông tin và thực hiện.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................


GV: Bùi Thị Ngọc Bích	                                                Trường TH Hòa Quang Nam
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